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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:           /2026/NQ-HĐND
	Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026


 
         
	DỰ THẢO




NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH15 và Luật số 51/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và Nghị định 182/2025/NĐ-CP; 
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
 Căn cứ Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội;
Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLDDTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 25/2025/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.
[bookmark: _Hlk213314014]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo quy định của pháp luật về cư trú. 
2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hỗ trợ thu nhập hằng tháng
1. Người được hưởng hỗ trợ thu nhập hằng tháng là thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2030 đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng theo quy định của pháp luật.
b) Người bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo quy định tại Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.
c) Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và Nghị định 182/2025/NĐ-CP. Người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2025/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động về lĩnh vực y tế và một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
d) Trẻ em theo quy định của pháp luật. Người từ đủ 16 tuổi trở lên đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất được hưởng chính sách hỗ trợ cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi. 
đ) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp sau: 
Không có vợ, chồng, con (bao gồm cả các trường hợp: có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn; có vợ, chồng, con nhưng những người này đã chết, mất tích theo quy định của pháp luật).
Có vợ hoặc chồng và không có con (bao gồm cả trường hợp có con nhưng con đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật).
Có vợ, chồng, con nhưng những người này thuộc một trong các trường hợp: đang hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng tại cộng đồng; đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; đang chấp hành án phạt tù tại trại giam; đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; con dưới 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi đến không quá 22 tuổi đang trong thời gian học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất; thuộc đối tượng quy định tại điểm b, c Khoản này.
2. Mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ hằng tháng cho các đối tượng tại khoản 1 Điều này để đảm bảo bằng mức thu nhập sau:
Năm 2026 là 2.485.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (phường) và 1.870.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn (xã và đặc khu).
Từ năm 2027 đến năm 2030 là 3.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và 2.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn.
b) Mức hỗ trợ cụ thể của từng đối tượng bằng mức thu nhập quy định tại điểm a khoản 2 Điều này trừ đi thu nhập hằng tháng của đối tượng được hưởng chính sách (Chỉ hỗ trợ cho các trường hợp có thu nhập hằng tháng thấp hơn mức thu nhập quy định tại điểm a Khoản này; thu nhập hằng tháng bao gồm: tiền lương; tiền công; lương hưu; trợ cấp người có công, thân nhân người có công với cách mạng; trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp xã hội, các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước).
Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực trong cung cấp thông tin về thu nhập hàng tháng của mình.
3. Thời gian được hưởng chính sách: Trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, các đối tượng tại khoản 1 điều này đáp ứng đủ điều kiện tại thời điểm nào thì được hưởng hỗ trợ tại thời điểm đó.
Điều 4. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
Thành viên thuộc hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo được cấp có thẩm quyền công nhận trong thời gian từ năm 2025 đến năm 2030 mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
Điều 5. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết được bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố và thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.
2. Kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Hlk213314280]Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng 4 năm 2026 và bãi bỏ các Nghị quyết sau: 
a) Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
b) Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định hỗ trợ thành viên thuộc hộ nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
2. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII, Kỳ họp thứ I thông qua ngày....tháng....năm 2026./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Cục Kiểm tra văn bản và tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
 - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Y tế, Tài chính;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- UBMTTQ thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐNDTP;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND TP, UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- ĐU, HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP;
- Báo và Phát thanh, truyền hình HP; 
- CV VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT.
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